
DANH SÁCH THU HỒI ĐẤT CÁC TỔ CHỨC, HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN NẰM TRONG PHẠM VI THU HỒI
CÔNG TRÌNH: XÂY DỰNG MỚI CẦU MINH HƯƠNG, XÃ MINH HƯƠNG, HUYỆN HÀM YÊN, TỈNH TUYÊN QUANG

(Kèm theo Quyết định số: 322/QĐ-UBND ngày 23/12/2023 của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên)
 Đơn vị tính: m2

STT Họ và tên
 chủ sử dụng đất

Địa chỉ
thửa đất (Thôn)

Số
tờ

bản
đồ

Số
thửa

 

Khu
vực

Vị
trí

Tổng
diện tích
thu hồi

Nhóm đất nông nghiệp Nhóm đất phi nông nghiệp

Ghi
chúCộng

Đất trồng
cây lâu

năm
(CLN)

Đất
trồng
cây

hàng
năm
khác

(BHK)

Đất
rừng
sản
xuất

(RSX)

Đất
nuôi
trồng
thủy
sản

(NTS)

Cộng

Đất
thủy
lợi

(DTL)

Đất
giao

thông
(DGT)

Đất
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19

Tổng cộng 2.499,20 1.426,70 938,50 159,30 160,00 8,90 1.072,50 50,30 735,90 286,30

Đất hộ gia đình,
cá nhân

1.426,70 1.426,70 938,50 159,30 160,00 8,90 0,00 0,00 0,00 0,00

Đất tổ chức 1.072,50 0,00 0,00 0,00 1.072,50 50,30 735,90 286,30

1 Nông Thanh Thời 7 Minh Quang 155,60 155,60 146,70 0,00 8,90 0,00 0,00 0,00 0,00

1 10 3 1 146,70 146,70 146,70 0,00

1 17 3 2 8,90 8,90 8,90

2 Nông Văn Bàn 7 Minh Quang 1.111,80 1.111,80 791,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 1 3 1 4,90 4,90 4,90

1 8 3 1 786,90 786,90 786,90

1 9 3 1 320,00 320,00 320,00 0,00

3 Nông Văn Hà 7 Minh Quang 159,30 159,30 0,00 159,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 3 3 3 159,30 159,30 159,30

4 UBND xã Minh
Hương

1.072,50 0,00 0,00 0,00 0,00 1.072,50 50,30 735,90 286,30

1 2 14,60 0,00 14,60 14,60

1 6 271,70 0,00 271,70 271,70

1 4 96,10 0,00 96,10 96,10

1 7 41,40 0,00 41,40 41,40

1 5 19,30 0,00 19,30 19,30

1 12 598,40 598,40 598,40

1 14 31,00 31,00 31,00

Page 1

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.


		2023-12-24T15:09:53+0700




